	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
		
        Số:  30/HVCSPT-CTSV
        V/v Báo cáo tình hình việc làm của sinh 
 viên tốt nghiệp năm 2020
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021




Kính gửi: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Học viện Chính sách và Phát triển báo cáo tình hình việc làm đối với sinh viên của Học viện sau khi tốt nghiệp trong 2020, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Học viện Chính sách và Phát triển đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-HVCSPT ngày 05 tháng 4 năm 2015, quy định về việc khảo sát việc làm và chất lượng chương trình đào tạo đối với Cựu sinh viên tốt nghiệp, nhằm làm căn cứ để Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo, theo dõi, đồng thời để các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả nội dung công việc, cải thiện chất lượng quản lý, đào tạo ngày một tốt hơn. Hàng năm, Học viện đều xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện khảo sát tình hình việc làm đối với Cựu sinh viên sau tốt nghiệp, bao gồm các nội dung sau:
- Khảo sát thu thập thông tin chung của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
- Khảo sát việc làm và quá trình xin việc sau khi tốt nghiệp.
- Khảo sát nhu cầu thị trường lao động và khu vực việc làm của cựu sinh viên.
- Khảo sát việc áp dụng kiến thức được đào tạo vào công việc, cơ sở để điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, các ngành đào tạo cho phù hợp với thực tế khảo sát.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch và kết quả
2.1. Số liệu chung 
- Tổng số sinh viên khóa 6 tốt nghiệp năm 2019 và năm 2020 được khảo sát: 249 sinh viên
- Số liệu sinh viên có phản hồi thông tin khảo sát: 238 sinh viên, chiếm tỷ lệ 95,6%.
- Tổng số sinh viên khóa 7 tốt nghiệp năm 2020 được khảo sát: 157 sinh viên
- Số liệu sinh viên có phản hồi thông tin khảo sát: 114 sinh viên, chiếm tỷ lệ 72,6%.
2.2. Phương pháp khảo sát
Sử dụng nhiều phương pháp khảo sát khác nhau nhằm tạo sự linh hoạt, kịp thời nắm bắt thông tin, tình trạng việc làm của sinh viên như:
- Thông qua bảng hỏi;
- Gọi điện thoại phỏng vấn trực tiếp;
- Khảo sát qua  phiếu hỏi trên Google Form.
- Bảng hỏi điều tra được xây dựng chi tiết (Có Phụ lục đính kèm);
Đường link: Phiếu khảo sát online:
Https://docs.google.com/forms/d/1OdDHcR91mmrZk5Q97KzdRX_WCDeLQOgkG463R_Qq-qk/viewform?edit_requested=true 
2.3. Quy trình khảo sát, xử lý số liệu
- Bước 1: Xây dựng và ban hành kế hoạch chung
- Bước 2: Tổ chức họp, thông tin các nội dung đến các cá nhân, tập thể có liên quan để thống nhất triển khai.
- Bước 3: Tổ chức thực hiện khảo sát
- Bước 4: Nhập và phân tích dữ liệu thu thập được.
- Bước 5: Hoàn thiện báo cáo theo quy định chung.
2.4. Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Phụ lục 01: Bảng tổng hợp tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Phụ lục 02: Danh sách và thông tin liên hệ của sinh viên tốt nghiệp.
Phụ lục 03: Danh sách sinh viên có phản hồi có điền kết quả phản hồi.
Trên đây là báo cáo tình hình việc làm của sinh viên khóa 6 và khóa 7 tốt nghiệp năm 2019 và năm 2020 thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.
Học viện Chính sách và Phát triển kính báo cáo để Quý đơn vị tổng hợp. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách:
TS. Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. 
Điện thoại liên hệ: 0978.459.828    Email: Dokienvong@apd.edu.vn    
Trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Ban giám đốc HV (Để biết);
· Phòng QLĐT;
· Trung tâm KT&ĐBCL;
· Các Khoa/Viện QLSV;
· Phòng TCHC (Đăng website);
· Lưu: TCHC, CTSV.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


                       (Đã ký)

TS. Nguyễn Thế Vinh
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THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7)
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)


	STT
	Mã ngành
	Tên ngành đào tạo
	Số Sinh viên tốt nghiệp
	Số sinh viên phản hồi kết quả khảo sát của Khoa
	Tình hình việc làm
	Tỷ lệ SV chưa có việc làm /Tổng số SV phản hồi
	Tỷ lệ SV có việc làm/
tổng số SV tốt nghiệp
	Khu vực làm việc

	
	
	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	
	
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài

	
	
	
	
	
	
	
	Đúng ngành 
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	KHÓA 6

	1
	7310205
	Kinh tế phát triển 
	26
	24
	26
	24
	19
	4
	3
	0
	2
	12%
	73.1%
	1
	23
	0
	0

	2
	7310106
	Kinh tế đối ngoại-K6
	47
	36
	41
	27
	34
	6
	1
	1
	1
	2%
	72.3%
	4
	25
	11
	6

	3
	7340201
	Tài chính ngân hàng -K6
	23
	14
	18
	13
	15
	2
	1
	1
	0
	6%
	65.2%
	2
	17
	2
	2

	4
	5063106
	Kinh tế đối ngoại 6
	44
	34
	44
	34
	38
	4
	2
	2
	7
	5%
	86.4%
	13
	25
	0
	6

	5
	7340201
	Tài chính công 
	48
	37
	48
	37
	42
	5
	1
	0
	0
	2%
	87.5%
	2
	46
	0
	0

	6
	7340101
	Quản trị kinh doanh 
	16
	11
	16
	11
	15
	1
	0
	0
	
	0%
	93.8%
	0
	15
	1
	0

	7
	7310205
	Quản lý công khóa 6
	4
	4
	4
	4
	3
	0
	1
	0
	
	25%
	75.0%
	0
	2
	0
	0

	8
	7310205
	Đấu thầu 
	41
	32
	41
	24
	15
	12
	14
	6
	1
	2.4%
	82.3%
	09
	20
	6
	0

	Cộng:
	249
	192
	238
	174
	181
	34
	23
	10
	11
	
	
	31
	173
	20
	14

	II
	KHÓA 7

	1
	5073106
	Kinh tế đối ngoại 7A
	21
	20
	21
	20
	8
	6
	2
	-
	5
	23,8%
	83,8%
	5
	15
	0
	1

	2
	5073106
	Kinh tế đối ngoại 7B
	19
	19
	19
	19
	8
	5
	3
	-
	3
	15,7%
	85,7%
	3
	14
	0
	2

	3
	7340201
	Tài chính – Ngân hàng 
	12
	10
	12
	10
	4
	7
	1
	0
	0
	0%
	100%
	3
	8
	0
	1

	4
	7310205
	Kinh tế phát triển 
	26
	24
	26
	24
	14
	4
	6
	3
	3
	7.7%
	92.3%
	15
	08
	0
	01

	5
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	06
	06
	06
	06
	06
	0
	0
	0
	
	0%
	100%
	0
	06
	0
	0

	6
	7340201
	Tài chính 
	30
	25
	30
	25
	20
	3
	1
	0
	0
	0
	100%
	4
	25
	1
	0

	7
	7310205
	Quản lý công khóa 
	6
	5
	6
	5
	02
	0
	03
	0
	01
	17%
	83%
	1
	5
	0
	

	8
	7310205
	Đấu thầu 
	37
	5
	37
	5
	13
	11
	12
	2
	1
	2.7%
	89.2%
	5
	27
	5
	0

	Cộng:
	157
	114
	157
	114
	75
	36
	28
	5
	13
	
	
	36
	108
	6
	5

	Tổng cộng
	406
	306
	395
	288
	256
	70
	51
	15
	24
	0
	0
	67
	281
	26
	19

	
CÁN BỘ TỔNG HỢP







Đỗ Kiến Vọng
	
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC






TS. Nguyễn Thế Vinh
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 PHẢN HỒI 
VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
	(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5063101106
	Vũ Hải Anh
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Quảng Ninh

	2
	5063101112
	Nguyễn Thị Dịu
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	3
	5063101124
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	4
	5063101165
	Đào Minh Trang
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	5
	5063101104
	Vũ Quỳnh Anh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	6
	5063101113
	Nghiêm Hồng Dương
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	7
	5063101115
	Vũ Hương Giang
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	8
	5063101135
	Phạm Thị Thanh Huyền
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	Hà Nội

	9
	5063101140
	Hoàng Thị Linh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	10
	5063101160
	Vũ Văn Thịnh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	TP. Hà Nội

	11
	5063101111
	Trần Thị Ngọc Cảnh
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	Hải Dương

	12
	5063101114
	Phạm Thị Gấm
	
	
	X

	
	
	
	X

	
	
	Tp Hà Nội

	13
	5063101117
	Phạm Thị Hồng Hà
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Yên Bái

	14
	5063101119
	Cao Thu Hằng
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	15
	5063101127
	Nguyễn Khánh Hoàn
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	16
	5063101128
	Nguyễn Thị Hoa Hồng
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	17
	5063101143
	Ngạc Thị Thuỳ Linh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	18
	5063101149
	Nguyễn Lê Quỳnh Ngân
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	19
	5063101150
	Thạch Thị Ngọc
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	20
	5063101153
	Phạm Thị Kim Nhung
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	21
	5063101154
	Phạm Hoài Oanh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	22
	5063101156
	Nguyễn Thị Tâm
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	23
	5063101172
	Tạ Thị Hoàng Yến
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Tỉnh Phú Thọ

	24
	5063101122
	Vũ Lê Tú Hiền
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hồ Chí Minh

	25
	5063101123
	Đặng Thị Phương Hoa
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	26
	5063101174
	Nguyễn Thị Vân
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội



KHÓA 7
	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073101101
	Nguyễn Thị Minh Anh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	TP Hà Nội

	2
	5073101110
	Quách Thị Chính
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	TP Hà Nội

	3
	5073101121
	Vũ Thị Huyên
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	TP Hà Nội

	4
	5073101123
	Nguyễn Thị Trần Huyền
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Tuyên Quang

	5
	5073101122
	Phan Thị Thanh Huyền
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	TP Hà Nội

	6
	5073101120
	Nguyễn Thị Thu Hường
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	TP Hà Nội

	7
	5073101124
	Trần Tùng Lâm
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	Hà Nội

	8
	5073101133
	Đỗ Tuyết Nhung
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Phú Thọ

	9
	5073101132
	Phạm Thị Hồng Nhung
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hưng Yên

	10
	5073101135
	Lê Thị Phương Thảo
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	TP Hà Nội

	11
	5073101137
	Nguyễn Lệ Thu 
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	Hà Nội

	12
	5073101138
	Nguyễn Thị Minh Thu
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	TP Hà Nội

	13
	5073101142
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vĩnh Phúc

	14
	5073101147
	Nguyễn Ngọc Ánh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	TP Hải Dương

	15
	5073101153
	Đỗ Thị Hà
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Phú Thọ

	16
	5073101157
	Đào Thị Hiền
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	TP Hà Nội

	17
	5073101158
	Trần Thị Hoài
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Nam Định

	18
	5073101163
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hải Dương

	19
	5073101162
	Trần Thị Mỹ Linh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hải Phòng

	20
	5073101164
	Lê Thị Lộc
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Quảng Ninh

	21
	5073101169
	Đinh Lê Hồng Nhung
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Nghệ An

	22
	5073101180
	Phạm Thị Thu Thảo
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Nghệ An

	23
	5073101182
	Đỗ Thị Tình
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	24
	5073101185
	Nguyễn Thị Trang
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hải Phòng

	25
	5073101187
	Lê Hồng Tuấn
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Lào Cai

	26
	5073101139
	Biện Thị Thủy 
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Ninh Bình
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 PHẢN HỒI 
VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA KHOA KINH TÊ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)
KHÓA 6
	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5063106081
	Lê Trâm Anh
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	2
	5063106077
	Nguyễn Đức Việt Anh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	3
	5063106078
	Nguyễn Quang Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa

	4
	5063106082
	Nguyễn Thị Lan Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	5
	5063106083
	Nguyễn Thị Tú Anh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Đà Nẵng

	6
	5063106079
	Phan Ngọc Anh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Thái Bình

	7
	5063106080
	Trần Hoài Anh
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Ninh Bình

	8
	5063106089
	Nguyễn Thị Bổng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Lào Cai

	9
	5063106092
	Trần Lê Minh Chiến
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	10
	5063106100
	Lai Thị Mỹ Duyên
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	Nam Định

	11
	5063106097
	Nguyễn Thị Hạnh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Tĩnh

	12
	5063106098
	Dương Thuý Hằng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	13
	5063106099
	Đặng Thị Hằng
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	14
	5063106104
	Quách Thị Thanh Hằng
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	TP. Hồ Chí Minh

	15
	5063106107
	Đào Thu Hiền
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	16
	5063106110
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Đà Nẵng

	17
	5063106114
	Trần Khắc Hoàng
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	18
	5063106112
	Lê Thị Thanh Huyền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	19
	5063106113
	Nguyễn Mai Hương
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	Hải Phòng

	20
	5063106121
	Đoàn Thị Thu Hường
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Thanh Hóa

	21
	5063106119
	Đỗ Khánh Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Ninh Bình

	22
	5063106118
	Nguyễn Diệu Linh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hải Dương

	23
	5063106123
	Trần Vũ Phương Linh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Lào Cai

	24
	5063106125
	Trần Văn Lưu
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	25
	5063106126
	Đinh Thị Tuyết Mai
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	26
	5063106128
	Nguyễn Hữu Mạnh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	27
	5063106129
	Cao Trần Đức Minh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thái Bình

	28
	5063106132
	Nguyễn Uyển My
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hải Phòng

	29
	5063106133
	Bùi Hoài Nam
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	30
	5063106134
	Đỗ Thị Thủy Ngân
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	Ninh Bình

	31
	5063106135
	Vũ Thị Hà Ngân
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Quảng Ninh

	32
	5063106136
	Nguyễn Hồng Nhung
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	33
	5063106140
	Tạ Phương Phương
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thái Nguyên

	34
	5063106143
	Đỗ Hồng Sơn
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	35
	5063106144
	Đỗ Thị Phương Thảo
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Đà Nẵng

	36
	5063106146
	Trần Thị Phương Thảo
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Nghệ An

	37
	5063106150
	Nguyễn Thị Thoa
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	38
	5063106149
	Hoàng Lệ Thủy
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	39
	5063106152
	Phạm Thu Thủy
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Quảng Ninh

	40
	5063106154
	Phạm Việt Toàn
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hải Phòng

	41
	5063106155
	Trịnh Thị Thu Trang
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa

	42
	5063106157
	Đỗ Quang Trung
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	43
	5063106158
	Phạm Mạnh Tuấn
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Ninh Bình

	44
	5063106081
	Trần Anh Tuấn
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Tĩnh






KHÓA 7
	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073106076
	Đào Duy Anh
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	2
	5073106077
	Lê Phương Anh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	3
	5073106080
	Nguyễn Thùy Dung
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hải Phòng

	4
	5073106081
	Ngô Thị Ánh Dương
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Lào Cai

	5
	5073106084
	Ngụy Thị Mỹ Hạnh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa

	6
	5073106082
	Hoàng Thị Bích Hằng
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Tĩnh

	7
	5073106083
	Nguyễn Thúy Hằng
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Đà Nẵng

	8
	5073106086
	Lê Mai Hoa
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	9
	5073106087
	Trần Thị Ngọc Huyền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	10
	5073106094
	Trần Thị Thu Hương
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hải Phòng

	11
	5073106092
	Nguyễn Thị Hưởng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Sài Gòn

	12
	5073106093
	Hoàng Thị Hương Lan
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	13
	5073106096
	Vũ Thùy Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	14
	5073106101
	Nguyễn Thị Trà My
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Ninh Bình

	15
	5073106103
	Nguyễn Thị Ngoan
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	16
	5073106105
	Cung Thị Hồng Nhung
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	17
	5073106108
	Phạm Thị Tú Oanh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Tĩnh

	18
	5073106109
	Nguyễn Thu Thảo
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Nghệ An

	19
	5073106114
	Trần Thị Thoa
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Lào Cai

	20
	5073106116
	Nguyễn Thị Hà Trang
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	21
	5073106117
	Phạm Thị Yến
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	Hải Phòng

	22
	5073106121
	Đỗ Trâm Anh
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Nghệ An

	23
	5073106122
	Phạm Thị Ánh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Ninh Bình

	24
	5073106125
	Hà Thị Hồng Hạnh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Sài Gòn

	25
	5073106130
	Đoàn Thị Thu Hằng
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	26
	5073106127
	Lý Thị Hằng
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	27
	5073106128
	Trần Lê Hoài
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	28
	5073106134
	Nguyễn Thị Huyền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hải Dương

	29
	5073106138
	Nguyễn Thị Lan Hương
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	30
	5073106136
	Vũ Khánh Ly
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Lào Cai

	31
	5073106141
	Nguyễn Thị Nga
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Tĩnh

	32
	5073106142
	Đào Thị Oanh
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	33
	5073106143
	Đào Thị Mai Phương
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa

	34
	5073106144
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Thái Nguyên

	35
	5073106147
	Vũ Thị Phương Thảo
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	36
	5073106148
	Nguyễn Thị Thủy
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Nghệ An

	37
	5073106150
	Nguyễn Thu Thủy
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	38
	5073106151
	Nguyễn Thị Thúy
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Đà Nẵng

	39
	5073106156
	Lương Nguyễn Cẩm Vân
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Sài Gòn

	40
	5073106154
	Phạm Thị Yến
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	Tp. Hồ Chí Minh












	HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 PHẢN HỒI 
VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

KHÓA 6

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5063401004
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Giang

	2
	5063401008
	Lưu Thượng Dũng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	3
	5063401011
	Nguyễn Xuân Hiền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Vĩnh Phúc

	4
	5063401018
	Tạ Đăng Huy
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	5
	5063401022
	Bùi Thị Tùng Lâm
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	6
	5063401023
	Vũ Trường Lâm
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa

	7
	5063401026
	Hà Mai Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hải Phòng

	8
	5063401025
	Trần Thị Mỹ Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	9
	5063401027
	Vũ Phương Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	10
	5063401036
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	11
	5063401050
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	12
	5063401014
	Nguyễn Minh Hoàng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Giang

	13
	5063401015
	Nguyễn Minh Hoàng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	14
	5063401042
	Chu Thị Hà Thanh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Vĩnh Phúc

	15
	5063401046
	Phạm Minh Trang
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	16
	5063401047
	Nguyễn Thị Minh Tú
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	17
	5063401003
	Nguyễn Thế Việt Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa



KHÓA 7
	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073401001
	Lê Trúc Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Giang

	2
	5073401010
	Nguyễn Thị Dung
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	3
	5073401011
	Nguyễn Bảo Hân
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Vĩnh Phúc

	4
	5073401014
	Nguyễn Thanh Huế
	X
	
	
	
	
	
	X 
	
	
	Quảng Ninh

	5
	5073401017
	Nguyễn Thị Thu Hương
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	6
	5073401038
	Phan Thị Thư
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa







	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 PHẢN HỒI 

	VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA KHOA TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ

	(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	KHÓA 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5063402031
	Nguyễn Mai Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	2
	5063402032
	Nguyễn Minh Anh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	3
	5063402035
	Nguyễn Kiều Anh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	4
	5063402036
	Nguyễn Thái Anh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Yên Bái

	5
	5063402037
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Tĩnh

	6
	5063402039
	Lê Thị Chinh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	7
	5063402041
	Nguyễn Hữu Đức
	X
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	Thanh Hóa

	8
	5063402042
	Vũ Trung Đức
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	9
	5063402044
	Nguyễn Mỹ Duyên
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hải Dương

	10
	5063402045
	Nguyễn Thị Duyên
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	11
	5063402047
	Đinh Thị Hương Giang
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	12
	5063402048
	Trần Thị Hà
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	13
	5063402050
	Trần Quang Hải
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	14
	5063402052
	Đào Thị Hằng
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	15
	5063402054
	Lê Nguyễn Thảo Hiền
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	16
	5063402055
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	17
	5063402058
	Lâm Thị Thúy Hoa
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	18
	5063402060
	Vũ Thị Hoa Hòe
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	19
	5063402061
	Hoàng Thị Huệ
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	20
	5063402063
	Đinh Thị Hương
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	21
	5063402065
	Phạm Duy Khánh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	22
	5063402066
	Nguyễn Tùng Khánh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	23
	5063402067
	Hoàng Minh Khôi
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Tuyên Quang

	24
	5063402068
	Bùi Mai Lam
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	25
	5063402069
	Đặng Thị Phương Lan
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	26
	5063402072
	Bá Kiều Linh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	27
	5063402073
	Dương Thị Hằng Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	28
	5063402075
	Trịnh Mỹ Linh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	29
	5063402076
	Đinh Thị Mỹ Linh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	30
	5063402016
	Trần Khánh Linh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	31
	5063402078
	Phan Thị Phương Linh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	32
	5063402079
	Nguyễn Sao Mai
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Tuyên Quang

	33
	5063402081
	Nguyễn Tuấn Mạnh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Ninh Bình

	34
	5063402082
	Lê Đức Minh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	35
	5063402084
	Mai Khánh My
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	36
	5063402085
	Bùi Hoài Nam
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	37
	5063402090
	Trịnh Tấn Phong
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	38
	5063402093
	Nguyễn Thị Quỳnh Phương
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Lào Cao

	39
	5063402094
	Vũ Hằng Phương
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	40
	5063402095
	Nguyễn Lệ Quyên
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Quàng Ninh

	41
	5063402097
	Phan Hồng Sơn
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	42
	5063402099
	Trần Thị Thanh Thảo
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	43
	5063402102
	Đỗ Thị Thúy
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	44
	5063402103
	Trịnh Lê Phương Thủy
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Nghệ An

	45
	5063402105
	Mai Bảo Trâm
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	46
	5063402107
	Trần Huyền Trang
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	47
	5063402110
	Nguyễn Thị Xuân
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	48
	5063101114
	Phạm THỊ GẤM
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KHÓA 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073402139
	Bùi Lan Anh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	 
	Hà Nội

	2
	5073402149
	Nguyễn Thị Mai Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Lào Cai

	3
	5073402129
	Mai Xuân Cao
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	4
	5073402130
	Phùng Đức Đạt
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	5
	5073402108
	Nguyễn Minh Dũng
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Quảng Ninh

	6
	5073402159
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	7
	5073402126
	Trang Tuấn Dương
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	8
	5073402161
	Nguyễn Thị Thu Hà
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	9
	5073402181
	Trần Nguyên Hạnh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Yên Bái

	10
	5073402172
	Vũ Mai Hậu
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	11
	5073402184
	Đỗ Việt Hoàng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	12
	5073402188
	Đào Việt Hiệp
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hưng Yên

	13
	5073402158
	Ngô Thanh Huyền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	14
	5063101224
	Vũ Thị Thuỳ Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	15
	5073402191
	Đoàn Thị Khánh Linh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	16
	5073402137
	Vũ Thuỳ Linh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	 
	Hà Nội

	17
	5073402192
	Lê Hồng Nhung
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hoà Bình

	18
	5073402150
	Nguyễn Vũ Lâm Phương
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	19
	5073402167
	Traàn Thị Phương
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Thanh Hóa

	20
	5073402144
	Trần Thị Phượng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hải Phòng

	21
	5073402183
	Nguyễn Ngọc Sơn
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	 
	Hà Nội

	22
	5073402138
	Đặng Thị Thanh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	23
	5073402185
	Vũ Huyền Thanh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	24
	5073402159
	Phùng Thị Minh Thu
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	25
	5073402164
	Đinh Thị Xuân Thuỳ
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	 
	Nghệ An

	26
	5073402145
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Quản Ninh

	27
	5073402173
	Nguyễn Thị Tú
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	28
	5073402179
	Bùi Thuỷ Tiên
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Bắc Giang

	29
	5073402146
	Bùi Thị Ánh Tuyết
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	Hà Nội

	30
	5073402162
	Vũ Minh Uyên
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	 
	Hà Nội












	HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI CỦA  SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7
VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

KHÓA 6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Tỷ lệ SV chưa có việc làm /Tổng số SV phản hồi
	Tỷ lệ SV có việc làm/Tổng số SV tốt nghiệp
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	
	
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại

	1
	5063106001
	Nguyễn Văn An
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Giang

	2
	5063106003
	Đào Mai Anh
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	3
	5063106002
	Hà Thùy Anh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Vĩnh Phúc

	4
	5063106004
	Nguyễn Ngọc Ánh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Quảng Ninh

	5
	5063106005
	Lê Chí Bảo
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	6
	5063106009
	Bùi Nhật Hà
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa

	7
	5063106161
	Nguyễn Minh Hằng
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hải Phòng

	8
	5063106011
	Hà Minh Hoàng
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	9
	5063106013
	Vũ Thương Huyền
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	10
	5063106015
	Đinh Quỳnh Linh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	11
	5063106016
	Lương Thị Thùy Linh
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	12
	5063106020
	Đỗ Thị Thu Ngân
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	13
	5063106021
	Lâm Bảo Ngọc
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	14
	5063106024
	Hoàng Thị Mai Oanh
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	15
	5063106026
	Dương Thị Phương
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	16
	5063106025
	Đặng Thị Hà Phương
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	17
	5063106027
	Hà Ngọc Quang
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	Hải Phòng

	18
	5063106028
	Trần Tấn Sang
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	19
	5063106029
	Trần Đỗ Minh Thư
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	20
	5063106032
	Bùi Quỳnh Trang
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	21
	5063106036
	Trịnh Thanh Tùng
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	22
	5063106037
	Đào Thanh Vân
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	23
	5063106040
	Nguyễn Mỹ Anh
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	24
	5063106039
	Phạm Hà Anh
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	25
	5063106045
	Nguyễn Mỹ Duyên
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	26
	5063106044
	Trần Thị Thuỳ Dương
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	27
	5063106046
	Trịnh Mỹ Hân
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	28
	5063106050
	Nguyễn Khánh Huyền
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	29
	5063106049
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	30
	5063106051
	Hoàng Phương Linh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	31
	5063106053
	Phùng Hương Ly
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	32
	5063106054
	Nguyễn Tuyết Mai
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	33
	5063106055
	Phạm Diệu Mi
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	34
	5063106056
	Phạm Anh Minh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	35
	5063106057
	Vũ Thị Nghĩa
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	36
	5063106058
	Nguyễn Đức Nguyên
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	37
	5063106059
	Nguyễn Việt Nhật
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	38
	5063106060
	Nguyễn Ngọc Nhi
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	39
	5063106061
	Đinh Thị Bích Phương
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	40
	5063106062
	Nguyễn Hà Phương
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	41
	5063106063
	Vũ Thị Kim Phượng
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	42
	5063106068
	Hồ Thu Trang
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	43
	5063106070
	Lê Thái Quỳnh Trang
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	44
	5063106069
	Nguyễn Phương Trang
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	45
	5063106160
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	46
	5063106071
	Trần Đức Trọng
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	47
	5063106072
	Nguyễn Quang Tuân
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	Tài chính – Ngân hàng

	48
	5063402001
	Nguyễn Thị Mai Anh
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	49
	5063106033
	Nguyễn Hồng Ánh
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	50
	5063402002
	Nguyễn Thành Chung
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	51
	5063402007
	Ngô Minh Dương
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	52
	5063402006
	Hoàng Ngọc Hương Giang
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	53
	5063402005
	Vũ Hà Giang
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	54
	5063402008
	Phạm Diệu Hằng
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	55
	5063402009
	Nguyễn Thị Thuý Hồng
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	56
	5063402011
	Kiều Thị Thanh Huyền
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	57
	5063402010
	Phạm Thị Thanh Hương
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	58
	5063402015
	Nguyễn Ngọc Linh
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	59
	5063402013
	Nguyễn Thùy Linh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	60
	5063402014
	Phạm Khánh Linh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	61
	5063402012
	Vũ Diệu Linh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	62
	5063402017
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	63
	5063402019
	Đỗ Phương Mai
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	64
	5063402021
	Bùi Vũ Trà My
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	65
	5063402022
	Phạm Hoàng Nam
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	66
	5063402024
	Nguyễn Minh Tâm
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	67
	5063402026
	Vì Tiến Thành
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	68
	5063402027
	Phạm Thủy Tiên
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	69
	5063402029
	Nguyễn Minh Trí
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội

	70
	5063106074
	Nguyễn Đức Việt
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội



KHÓA 7
	STT
	Mã sinh viên
	Họ
	Tình hình việc làm
	Tỷ lệ SV chưa có việc làm/Tổng số SV phản hồi
	Tỷ lệ SV có việc làm/Tổng số SV tốt nghiệp
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	
	
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại

	1
	5073106002
	Phạm Thị Tú Anh
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội 

	2
	5073106006
	Nguyễn Phương Dung
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Bình 

	3
	5073106005
	Nguyễn Phương Dung
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hà Nội 

	4
	5073106008
	Vũ Thị Thùy Dương
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội  

	5
	5073106011
	Ngô Nguyệt Hà
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	6
	5073106014
	Phạm Thị Hiếu
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội 

	7
	5073106018
	Lưu Hữu Khải
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Quảng Ninh

	8
	5073106021
	Nguyễn Thị Trà My
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	 

	9
	5073106023
	Lê Thị Hồng Ngát
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Quảng Ninh 

	10
	5073105011
	Lê Hồng Ngọc
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Nam Định 

	11
	5073106026
	Vương Thị Kim Oanh
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	 Nghệ An

	12
	5073106028
	Phạm Xuân Sơn
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	Thái Bình 

	13
	5073106029
	Nguyễn Đức Thịnh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Thanh Hóa 

	14
	5073106031
	Nguyễn Thu Trang
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	15
	5073106030
	Nguyễn Ngọc Trâm
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội 

	16
	5073106033
	Phùng Đức Trung
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	17
	5073106035
	Nguyễn Tiến Vinh
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	18
	5073106036
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Nghệ An

	19
	5073106042
	Hoàng Nam Anh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Phú Thọ 

	20
	5073106041
	Vũ Vân Anh
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	Ninh Bình 

	21
	5073106046
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	Hà Nội 

	22
	5073106048
	Nguyễn Thu Hiền
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Cao Bằng 

	23
	5073106050
	Đỗ Thị Mai Hương
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	Hà Nội

	24
	5073106053
	Bùi Thùy Linh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	25
	5073106058
	Đặng Duy Mạnh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	26
	5073106060
	Nguyễn Viết Nam
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	27
	5073106063
	Phạm Hương Phúc
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	28
	5073106065
	Phạm Thị Minh Phương
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	29
	5073106067
	Phạm Thị Quyên
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	30
	5073106069
	Đỗ Phương Thảo
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	Tài chính – Ngân hàng

	31
	5073402102
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	32
	5073402103
	Phạm Thị Lan Anh
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	33
	5073402101
	Trần Thị Ngọc Anh
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	34
	5073402106
	Bùi Tôn Đại Hải
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	35
	5073402107
	Đinh Thúy Hằng
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	36
	5073402110
	Dương Thị Khánh Huyền
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	37
	5073402112
	Vương Tùng Lâm
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	38
	5073402117
	Nguyễn Trà My
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	39
	5073402122
	Chu Thị Thu
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	40
	5073402123
	Lê Thị Thương
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	41
	5073402124
	Nguyễn Hà Trang
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	42
	5073402125
	Phạm Lê Vy
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Hà Nội






	HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 PHẢN HỒI 
VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	KHÓA 6

	1
	5063105024
	Nguyễn Thị Nghĩa
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	2
	5063105021
	Trần Thị Trà My
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	3
	5063105026
	Đỗ Thị Oanh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	4
	5063105035
	Nguyễn Thu Vân
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	KHÓA 7

	5
	5073105004
	Đào Thị Thu Hà
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	6
	5073105006
	Vũ Thị Mỹ Hảo
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	Tp Hà Nội

	7
	5073105005
	Lương Thúy Hằng
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	8
	5073105017
	Đỗ Xuân Mai Trang
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Tp Hà Nội

	9
	5073105018
	Nguyễn Tuấn Tú
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	Tp Hà Nội

	10
	5073105021
	Sa Lê Thảo Vy
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Tp Hà Nội




	
HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA KINH TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 PHẢN HỒI 
VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA KHOA KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)
KHÓA 6
	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5063101304
	 Đào Thị Thúy Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	2
	5063101302
	 Nguyễn Thế Anh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Thái Bình

	3
	5063101306
	 Nguyễn Thị Hồng Anh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	4
	5063101307
	 Phan Thị Kỳ Anh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Thái Bình

	5
	5063101305
	 Vũ Thị Lan Anh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	6
	5063101308
	 Đinh Thị Ngọc Ánh
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	7
	5063101309
	 Nguyễn Ngọc Bích
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	8
	5063101310
	 Đào Mạnh Cường
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	TP HCM

	9
	5063101311
	 Nguyễn Hữu Đức
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	10
	5063101312
	 Lê Thị Thu Hà
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	11
	5063101314
	 Hà Hồng Hạnh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Lạng Sơn

	12
	5063101313
	 Nguyễn Thuý Hằng
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Bắc Ninh

	13
	5063101315
	 Hồ Minh Hiếu
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	Hải Phòng

	14
	5063101317
	 Phạm Thị Hoa
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	Nam Định

	15
	5063101318
	 Lê Thị Bích Hòa
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	Hưng Yên

	16
	5063101319
	 Nguyễn Thị Hoàn
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	17
	5063101320
	 Trần Đình Hoàng
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	Yên Bái

	18
	5063101321
	 Nguyễn Văn Hùng
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	Nam Định

	19
	5063101323
	 Hoàng Mai Thu Huyền
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	Nam Định

	20
	5063101322
	 Nguyễn Tiến Hưng
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	Hà Nội

	21
	5063101324
	 Lê Thị Thúy Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	22
	5063101325
	 Mai Khánh Linh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	23
	5063101326
	 Nguyễn Thị Ngọc Linh
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	24
	5063101327
	 Nguyễn Thu Loan
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Nghệ An

	25
	5063101328
	 Nguyễn Thanh Lưu
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	26
	5063101329
	 Trần Khánh Ly
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	27
	5063101333
	 Nguyễn Bích Ngọc
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	Hà Nội

	28
	5063101332
	 Phạm Hồng Ngọc
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hưng Yên

	29
	5063101334
	 Trần Thị Bảo Ngọc
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	30
	5063101337
	 Phạm Minh Phương
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	Thái Bình

	31
	5063101339
	 Nguyễn Thị Như Quỳnh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Điện Biên

	32
	5063101347
	 Trần Hồng Sơn
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	33
	5063101340
	 Nguyễn Thị Thanh Thảo
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hải Phòng

	34
	5063101342
	 Nguyễn Mai Trang
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	Hà Nội

	35
	5063101343
	 Nguyễn Thùy Trang
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	36
	5063101349
	 Nguyễn Thùy Vân Trang
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	37
	5063101348
	 Trần Huyền Trang
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Hà Nội

	38
	5063101341
	 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	39
	5063101344
	 Vũ Thị Vân
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Ninh Bình

	40
	5063101345
	 Tưởng Thị Như Ý
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Hà Nội

	41
	5063101346
	 Trương Thị Hải Yến
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	Nam Định



KHÓA 7
	STT
	Mã Sinh viên
	Họ và tên
	Tình hình việc làm
	Khu vực làm việc
	Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

	
	
	
	Có việc làm
	Tiếp tục học
	Chưa có việc làm
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài
	

	
	
	
	Đúng ngành
đào tạo
	Liên quan đến ngành đào tạo
	Không liên quan đến ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073101301
	 Đỗ Thị Quỳnh Anh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	2
	5073101304
	 Hồ Thị Trâm Anh
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	5073101303
	 Nguyễn Ngọc Anh
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	5073101302
	 Nguyễn Thị Hà Anh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	5
	5073101305
	 Vũ Thị Huệ Chi
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	6
	5073101306
	 Nguyễn Thị Chiêm
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	5073101308
	 Lê Thị Duyên
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	8
	5073101307
	 Bùi Hồng Đan
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	9
	5073101309
	 Đường Thị Vân Hiền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	10
	5073101310
	 Thân Minh Hiền
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	11
	5073101311
	 Nguyễn Nghĩa Hiếu
	
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	

	12
	5073101312
	 Trần Thị Thu Hoa
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	13
	5073101315
	 Nguyễn Thị Thu Huyền
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	14
	5073101313
	 Vũ Thị Lan Hương
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	15
	5073101314
	 Đỗ Thị Hường
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	16
	5073101337
	 Phạm Khánh Linh
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	17
	5073101316
	 Trần Thị Thùy Linh
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	18
	5073101317
	 Trịnh Thị Linh
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	19
	5073101319
	 Nguyễn Khánh Ly
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	20
	5073101318
	 Vũ Khánh Ly
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	21
	5073101320
	 Phạm Thị Thanh Mai
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	22
	5073101321
	 Nguyễn Thảo My
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	23
	5073101322
	 Phan Thị Hồng Ngọc
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	24
	5073101323
	 Lê Phạm Trung Nguyên
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	25
	5073101325
	 Đào Thị Quỳnh
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	26
	5073101324
	 Lê Thị Hồng Quỳnh
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	27
	5073101326
	 Doãn Hồng Sơn
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	28
	5073101328
	 Đoàn Phương Thảo
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	29
	5073101331
	 Lê Thanh Thảo
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	30
	5073101329
	 Nguyễn Thu Thảo
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	31
	5073101330
	 Triệu Thu Thảo
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	32
	5073101327
	 Vũ Trọng Thắng
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	33
	5073101332
	 Đỗ Thị Thơm
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	34
	5073101333
	 Đinh Thị Thủy Tiên
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	35
	5073101334
	 Nguyễn Duy Tiến
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	36
	5073101335
	 Đinh Thị Thu Trang
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	37
	5073101336
	 Trịnh Ngọc Tuyết
	
	X
	
	
	
	
	X
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 PHẢN HỒI VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM 
SAU TỐT NGHIỆP CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (Chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng)
 (Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)


	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5063106001
	Nguyễn Văn An
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	2
	5063106003
	Đào Mai Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	3
	5063106002
	Hà Thùy Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	4
	5063106004
	Nguyễn Ngọc Ánh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	5
	5063106005
	Lê Chí Bảo
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	6
	5063106009
	Bùi Nhật Hà
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	7
	5063106161
	Nguyễn Minh  Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	8
	5063106011
	Hà Minh Hoàng
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	9
	5063106013
	Vũ Thương Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	10
	5063106015
	Đinh Quỳnh Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	11
	5063106016
	Lương Thị Thùy Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	12
	5063106020
	Đỗ Thị Thu Ngân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	13
	5063106021
	Lâm Bảo Ngọc
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	14
	5063106024
	Hoàng Thị Mai Oanh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	15
	5063106026
	Dương Thị Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	16
	5063106025
	Đặng Thị Hà Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	17
	5063106027
	Hà Ngọc Quang
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	18
	5063106028
	Trần Tấn Sang
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	19
	5063106029
	Trần Đỗ Minh Thư
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	20
	5063106032
	Bùi Quỳnh Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	21
	5063106036
	Trịnh Thanh Tùng
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	22
	5063106037
	Đào Thanh Vân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	23
	5063106040
	Nguyễn Mỹ Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	24
	5063106039
	Phạm Hà Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	25
	5063106045
	Nguyễn Mỹ Duyên
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	26
	5063106044
	Trần Thị Thuỳ Dương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	27
	5063106046
	Trịnh Mỹ Hân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	28
	5063106050
	Nguyễn Khánh Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	29
	5063106049
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	30
	5063106051
	Hoàng Phương Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	31
	5063106053
	Phùng Hương Ly
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	32
	5063106054
	Nguyễn Tuyết Mai
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	33
	5063106055
	Phạm Diệu Mi
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	34
	5063106056
	Phạm Anh Minh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	35
	5063106057
	Vũ Thị Nghĩa
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	36
	5063106058
	Nguyễn Đức Nguyên
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	37
	5063106059
	Nguyễn Việt Nhật
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	38
	5063106060
	Nguyễn Ngọc Nhi
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	39
	5063106061
	Đinh Thị Bích Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	40
	5063106062
	Nguyễn Hà Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	41
	5063106063
	Vũ Thị Kim Phượng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	42
	5063106068
	Hồ Thu Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	43
	5063106070
	Lê Thái Quỳnh Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	44
	5063106069
	Nguyễn Phương Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	45
	5063106160
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	46
	5063106071
	Trần Đức Trọng
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	47
	5063106072
	Nguyễn Quang Tuân
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	48
	5063402001
	Nguyễn Thị Mai Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	49
	5063106033
	Nguyễn Hồng Ánh
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	50
	5063402002
	Nguyễn Thành Chung
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	51
	5063402007
	Ngô Minh Dương
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	52
	5063402006
	Hoàng Ngọc Hương Giang
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	53
	5063402005
	Vũ Hà Giang
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	54
	5063402008
	Phạm Diệu Hằng
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	55
	5063402009
	Nguyễn Thị Thuý Hồng
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	56
	5063402011
	Kiều Thị Thanh Huyền
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	57
	5063402010
	Phạm Thị Thanh Hương
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	58
	5063402015
	Nguyễn Ngọc Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	59
	5063402013
	Nguyễn Thùy Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	60
	5063402014
	Phạm Khánh Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	61
	5063402012
	Vũ Diệu Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	62
	5063402017
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	63
	5063402019
	Đỗ Phương Mai
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	64
	5063402021
	Bùi Vũ Trà My
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	65
	5063402022
	Phạm Hoàng Nam
	
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	66
	5063402024
	Nguyễn Minh Tâm
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	67
	5063402026
	Vì Tiến Thành
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	68
	5063402027
	Phạm Thủy Tiên
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	69
	5063402029
	Nguyễn Minh Trí
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	70
	5063106074
	Nguyễn Đức Việt
	
	
	Tài chính
	
	Online
	X





	
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦ TƯ
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 7 TỐT NGHIỆP NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (Chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng)
  (Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073106002
	Phạm Thị Tú Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	2
	5073106006
	Nguyễn Phương Dung
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	3
	5073106005
	Nguyễn Phương Dung
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	4
	5073106008
	Vũ Thị Thùy Dương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	5
	5073106011
	Ngô Nguyệt Hà
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	6
	5073106014
	Phạm Thị Hiếu
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	7
	5073106018
	Lưu Hữu Khải
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	8
	5073106021
	Nguyễn Thị Trà My
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	9
	5073106023
	Lê Thị Hồng Ngát
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	10
	5073105011
	Lê Hồng Ngọc
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	11
	5073106026
	Vương Thị Kim Oanh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	12
	5073106028
	Phạm Xuân Sơn
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	13
	5073106029
	Nguyễn Đức Thịnh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	14
	5073106031
	Nguyễn Thu Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	15
	5073106030
	Nguyễn Ngọc Trâm
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	16
	5073106033
	Phùng Đức Trung
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	17
	5073106035
	Nguyễn Tiến Vinh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	18
	5073106036
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	19
	5073106042
	Hoàng Nam Anh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	20
	5073106041
	Vũ Vân Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	21
	5073106046
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	22
	5073106048
	Nguyễn Thu Hiền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	23
	5073106050
	Đỗ Thị Mai Hương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	24
	5073106053
	Bùi Thùy Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	25
	5073106058
	Đặng Duy Mạnh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	26
	5073106060
	Nguyễn Viết Nam
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	27
	5073106063
	Phạm Hương Phúc
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	28
	5073106065
	Phạm Thị Minh Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	29
	5073106067
	Phạm Thị Quyên
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	30
	5073106069
	Đỗ Phương Thảo
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	31
	5073402102
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	32
	5073402103
	Phạm Thị Lan Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	33
	5073402101
	Trần Thị Ngọc Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	34
	5073402106
	Bùi Tôn Đại Hải
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	35
	5073402107
	Đinh Thúy Hằng
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	36
	5073402110
	Dương Thị Khánh Huyền
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	37
	5073402112
	Vương Tùng Lâm
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	38
	5073402117
	Nguyễn Trà My
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	39
	5073402122
	Chu Thị Thu
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	40
	5073402123
	Lê Thị Thương
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	41
	5073402124
	Nguyễn Hà Trang
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	42
	5073402125
	Phạm Lê Vy
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X





	
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 TỐT NGHIỆP 
THAM GIA KHẢO SÁT VIỆC LÀM NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	Email

	Điện thoại

	
	

	1
	5063101106
	Vũ Hải Anh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	2
	5063101112
	Nguyễn Thị Dịu
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	3
	5063101124
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	4
	5063101165
	Đào Minh Trang
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	5
	5063101104
	Vũ Quỳnh Anh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	6
	5063101113
	Nghiêm Hồng Dương
	
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	8
	5063101135
	Phạm Thị Thanh Huyền
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	9
	5063101140
	Hoàng Thị Linh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	10
	5063101160
	Vũ Văn Thịnh
	
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	11
	5063101111
	Trần Thị Ngọc Cảnh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	12
	5063101114
	Phạm Thị Gấm
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	13
	5063101117
	Phạm Thị Hồng Hà
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	14
	5063101119
	Cao Thu Hằng
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	15
	5063101127
	Nguyễn Khánh Hoàn
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	16
	5063101128
	Nguyễn Thị Hoa Hồng
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	17
	5063101143
	Ngạc Thị Thuỳ Linh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	18
	5063101149
	Nguyễn Lê Quỳnh Ngân
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	19
	5063101150
	Thạch Thị Ngọc
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	20
	5063101153
	Phạm Thị Kim Nhung
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	21
	5063101154
	Phạm Hoài Oanh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	22
	5063101156
	Nguyễn Thị Tâm
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	23
	5063101172
	Tạ Thị Hoàng Yến
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	24
	5063101122
	Vũ Lê Tú Hiền
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	25
	5063101123
	Đặng Thị Phương Hoa
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	26
	5063101174
	Nguyễn Thị Vân
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	27
	5073101101
	Nguyễn Thị Minh Anh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	28
	5073101110
	Quách Thị Chính
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	29
	5073101121
	Vũ Thị Huyên
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	30
	5073101123
	Nguyễn Thị Trần Huyền
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	31
	5073101122
	Phan Thị Thanh Huyền
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	32
	5073101120
	Nguyễn Thị Thu Hường
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	32
	5073101124
	Trần Tùng Lâm
	
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	34
	5073101133
	Đỗ Tuyết Nhung
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	35
	5073101132
	Phạm Thị Hồng Nhung
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	36
	5073101135
	Lê Thị Phương Thảo
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	37
	5073101137
	Nguyễn Lệ Thu
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	38
	5073101138
	Nguyễn Thị Minh Thu
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	39
	5073101142
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	40
	5073101147
	Nguyễn Ngọc Ánh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	41
	5073101153
	Đỗ Thị Hà
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	42
	5073101157
	Đào Thị Hiền
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	43
	5073101158
	Trần Thị Hoài
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	44
	5073101163
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	45
	5073101162
	Trần Thị Mỹ Linh
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	46
	5073101164
	Lê Thị Lộc
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	47
	5073101169
	Đinh Lê Hồng Nhung
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	48
	5073101180
	Phạm Thị Thu Thảo
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	49
	5073101182
	Đỗ Thị Tình
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	50
	5073101185
	Nguyễn Thị Trang
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	51
	5073101187
	Lê Hồng Tuấn
	
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

	52
	5073101139
	Biện Thị Thủy
	X
	
	KHPT
	
	
	Online,email
	X

















	HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 TỐT NGHIỆP 
THAM GIA KHẢO SÁT VIỆC LÀM NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	Email
	Điện thoại
	
	

	1
	5063106081
	Lê Trâm Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	2
	5063106077
	Nguyễn Đức Việt Anh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	3
	5063106078
	Nguyễn Quang Anh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	4
	5063106082
	Nguyễn Thị Lan Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	5
	5063106083
	Nguyễn Thị Tú Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	6
	5063106079
	Phan Ngọc Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	7
	5063106080
	Trần Hoài Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	8
	5063106089
	Nguyễn Thị Bổng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	9
	5063106092
	Trần Lê Minh Chiến
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	10
	5063106100
	Lai Thị Mỹ Duyên
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	11
	5063106097
	Nguyễn Thị Hạnh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	12
	5063106098
	Dương Thuý Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	13
	5063106099
	Đặng Thị Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	14
	5063106104
	Quách Thị Thanh Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	15
	5063106107
	Đào Thu Hiền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	16
	5063106110
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	17
	5063106114
	Trần Khắc Hoàng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	18
	5063106112
	Lê Thị Thanh Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	19
	5063106113
	Nguyễn Mai Hương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	20
	5063106121
	Đoàn Thị Thu Hường
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	21
	5063106119
	Đỗ Khánh Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	22
	5063106118
	Nguyễn Diệu Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	23
	5063106123
	Trần Vũ Phương Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	24
	5063106125
	Trần Văn Lưu
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	25
	5063106126
	Đinh Thị Tuyết Mai
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	26
	5063106128
	Nguyễn Hữu Mạnh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	27
	5063106129
	Cao Trần Đức Minh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	28
	5063106132
	Nguyễn Uyển My
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	29
	5063106133
	Bùi Hoài Nam
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	30
	5063106134
	Đỗ Thị Thủy Ngân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	31
	5063106135
	Vũ Thị Hà Ngân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	32
	5063106136
	Nguyễn Hồng Nhung
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	33
	5063106140
	Tạ Phương Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	34
	5063106143
	Đỗ Hồng Sơn
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	35
	5063106144
	Đỗ Thị Phương Thảo
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	36
	5063106146
	Trần Thị Phương Thảo
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	37
	5063106150
	Nguyễn Thị Thoa
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	38
	5063106149
	Hoàng Lệ Thủy
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	39
	5063106152
	Phạm Thu Thủy
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	40
	5063106154
	Phạm Việt Toàn
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	41
	5063106155
	Trịnh Thị Thu Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	42
	5063106157
	Đỗ Quang Trung
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	43
	5063106158
	Phạm Mạnh Tuấn
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X

	44
	5063106081
	Trần Anh Tuấn
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	X
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 7 TỐT NGHIỆP 
THAM GIA KHẢO SÁT VIỆC LÀM NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
  (Ban hành kèm theo Công văn số        /HVCSPT-CTSV ngày      tháng     năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	Email
	Điện thoại
	
	

	1
	5073106076
	Đào Duy Anh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	 

	2
	5073106077
	Lê Phương Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	 

	3
	5073106080
	Nguyễn Thùy Dung
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	 

	4
	5073106081
	Ngô Thị Ánh Dương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	 

	5
	5073106084
	Ngụy Thị Mỹ Hạnh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	6
	5073106082
	Hoàng Thị Bích Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	7
	5073106083
	Nguyễn Thúy Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	8
	5073106087
	Lê Mai Hoa
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	9
	5073106094
	Trần Thị Ngọc Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	10
	5073106092
	Trần Thị Thu Hương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	11
	5073106093
	Nguyễn Thị Hưởng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	12
	5073106096
	Hoàng Thị Hương Lan
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	13
	5073106101
	Vũ Thùy Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	14
	5073106103
	Nguyễn Thị Trà My
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	15
	5073106105
	Nguyễn Thị Ngoan
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	16
	5073106108
	Cung Thị Hồng Nhung
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	17
	5073106109
	Phạm Thị Tú Oanh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	18
	5073106114
	Nguyễn Thu Thảo
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	19
	5073106116
	Trần Thị Thoa
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	20
	5073106117
	Nguyễn Thị Hà Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	21
	5073106121
	Phạm Thị Yến
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	22
	5073106122
	Đỗ Trâm Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	23
	5073106125
	Phạm Thị Ánh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	24
	5073106130
	Hà Thị Hồng Hạnh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	25
	5073106127
	Đoàn Thị Thu Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	26
	5073106128
	Lý Thị Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	27
	5073106134
	Trần Lê Hoài
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	28
	5073106138
	Nguyễn Thị Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	29
	5073106136
	Nguyễn Thị Lan Hương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	30
	5073106144
	Nguyễn Thị Nga
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	31
	5073106147
	Đào Thị Oanh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	32
	5073106148
	Đào Thị Mai Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	33
	5073106150
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	34
	5073106151
	Vũ Thị Phương Thảo
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	35
	5073106156
	Nguyễn Thị Thủy
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	36
	5073106154
	Nguyễn Thu Thủy
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	37
	5073106152
	Nguyễn Thị Thúy
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	38
	5073106158
	Cầm Thị Yến Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	39
	5073106163
	Lương Nguyễn Cẩm Vân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	

	40
	5073106166
	Phạm Thị Yến
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	Khảo sát online
	





















		
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦ TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 TỐT NGHIỆP NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (Chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng)
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)


	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5063106001
	Nguyễn Văn An
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	2
	5063106003
	Đào Mai Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	3
	5063106002
	Hà Thùy Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	4
	5063106004
	Nguyễn Ngọc Ánh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	5
	5063106005
	Lê Chí Bảo
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	6
	5063106009
	Bùi Nhật Hà
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	7
	5063106161
	Nguyễn Minh  Hằng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	8
	5063106011
	Hà Minh Hoàng
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	9
	5063106013
	Vũ Thương Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	10
	5063106015
	Đinh Quỳnh Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	11
	5063106016
	Lương Thị Thùy Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	12
	5063106020
	Đỗ Thị Thu Ngân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	13
	5063106021
	Lâm Bảo Ngọc
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	14
	5063106024
	Hoàng Thị Mai Oanh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	15
	5063106026
	Dương Thị Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	16
	5063106025
	Đặng Thị Hà Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	17
	5063106027
	Hà Ngọc Quang
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	18
	5063106028
	Trần Tấn Sang
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	19
	5063106029
	Trần Đỗ Minh Thư
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	20
	5063106032
	Bùi Quỳnh Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	21
	5063106036
	Trịnh Thanh Tùng
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	22
	5063106037
	Đào Thanh Vân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	23
	5063106040
	Nguyễn Mỹ Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	24
	5063106039
	Phạm Hà Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	25
	5063106045
	Nguyễn Mỹ Duyên
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	26
	5063106044
	Trần Thị Thuỳ Dương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	27
	5063106046
	Trịnh Mỹ Hân
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	28
	5063106050
	Nguyễn Khánh Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	29
	5063106049
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	30
	5063106051
	Hoàng Phương Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	31
	5063106053
	Phùng Hương Ly
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	32
	5063106054
	Nguyễn Tuyết Mai
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	33
	5063106055
	Phạm Diệu Mi
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	34
	5063106056
	Phạm Anh Minh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	35
	5063106057
	Vũ Thị Nghĩa
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	36
	5063106058
	Nguyễn Đức Nguyên
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	37
	5063106059
	Nguyễn Việt Nhật
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	38
	5063106060
	Nguyễn Ngọc Nhi
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	39
	5063106061
	Đinh Thị Bích Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	40
	5063106062
	Nguyễn Hà Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	41
	5063106063
	Vũ Thị Kim Phượng
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	42
	5063106068
	Hồ Thu Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	43
	5063106070
	Lê Thái Quỳnh Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	44
	5063106069
	Nguyễn Phương Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	

	45
	5063106160
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	46
	5063106071
	Trần Đức Trọng
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	47
	5063106072
	Nguyễn Quang Tuân
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	48
	5063402001
	Nguyễn Thị Mai Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	49
	5063106033
	Nguyễn Hồng Ánh
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	50
	5063402002
	Nguyễn Thành Chung
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	51
	5063402007
	Ngô Minh Dương
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	52
	5063402006
	Hoàng Ngọc Hương Giang
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	53
	5063402005
	Vũ Hà Giang
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	54
	5063402008
	Phạm Diệu Hằng
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	55
	5063402009
	Nguyễn Thị Thuý Hồng
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	56
	5063402011
	Kiều Thị Thanh Huyền
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	57
	5063402010
	Phạm Thị Thanh Hương
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	58
	5063402015
	Nguyễn Ngọc Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	59
	5063402013
	Nguyễn Thùy Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	60
	5063402014
	Phạm Khánh Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	61
	5063402012
	Vũ Diệu Linh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	62
	5063402017
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	63
	5063402019
	Đỗ Phương Mai
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	64
	5063402021
	Bùi Vũ Trà My
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	

	65
	5063402022
	Phạm Hoàng Nam
	
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	66
	5063402024
	Nguyễn Minh Tâm
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	67
	5063402026
	Vì Tiến Thành
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	68
	5063402027
	Phạm Thủy Tiên
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	69
	5063402029
	Nguyễn Minh Trí
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	70
	5063106074
	Nguyễn Đức Việt
	
	
	Tài chính
	
	Online
	X





	
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦ TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 7 TỐT NGHIỆP NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (Chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng)
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073106002
	Phạm Thị Tú Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	2
	5073106006
	Nguyễn Phương Dung
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	3
	5073106005
	Nguyễn Phương Dung
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	4
	5073106008
	Vũ Thị Thùy Dương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	5
	5073106011
	Ngô Nguyệt Hà
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	6
	5073106014
	Phạm Thị Hiếu
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	7
	5073106018
	Lưu Hữu Khải
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	8
	5073106021
	Nguyễn Thị Trà My
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	9
	5073106023
	Lê Thị Hồng Ngát
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	

	10
	5073105011
	Lê Hồng Ngọc
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	11
	5073106026
	Vương Thị Kim Oanh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	12
	5073106028
	Phạm Xuân Sơn
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	13
	5073106029
	Nguyễn Đức Thịnh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	14
	5073106031
	Nguyễn Thu Trang
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	15
	5073106030
	Nguyễn Ngọc Trâm
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	16
	5073106033
	Phùng Đức Trung
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	17
	5073106035
	Nguyễn Tiến Vinh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	18
	5073106036
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	19
	5073106042
	Hoàng Nam Anh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	20
	5073106041
	Vũ Vân Anh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	21
	5073106046
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	22
	5073106048
	Nguyễn Thu Hiền
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	23
	5073106050
	Đỗ Thị Mai Hương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	24
	5073106053
	Bùi Thùy Linh
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	25
	5073106058
	Đặng Duy Mạnh
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	26
	5073106060
	Nguyễn Viết Nam
	
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	27
	5073106063
	Phạm Hương Phúc
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	28
	5073106065
	Phạm Thị Minh Phương
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	29
	5073106067
	Phạm Thị Quyên
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Online
	X

	30
	5073106069
	Đỗ Phương Thảo
	X
	
	Kinh tế đối ngoại
	
	Điện thoại
	X

	31
	5073402102
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	32
	5073402103
	Phạm Thị Lan Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	33
	5073402101
	Trần Thị Ngọc Anh
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	34
	5073402106
	Bùi Tôn Đại Hải
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	35
	5073402107
	Đinh Thúy Hằng
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	36
	5073402110
	Dương Thị Khánh Huyền
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	37
	5073402112
	Vương Tùng Lâm
	
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	38
	5073402117
	Nguyễn Trà My
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	39
	5073402122
	Chu Thị Thu
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	40
	5073402123
	Lê Thị Thương
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X

	41
	5073402124
	Nguyễn Hà Trang
	X
	
	Tài chính
	
	Online
	X

	42
	5073402125
	Phạm Lê Vy
	X
	
	Tài chính
	
	Điện thoại
	X



















	HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 TỐT NGHIỆP 
THAM GIA KHẢO SÁT VIỆC LÀM NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	Email
	Điện thoại
	
	

	1
	5063401004
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	2
	5063401008
	Lưu Thượng Dũng
	
	
	QTKD
	
	
	ĐT
	X

	3
	5063401011
	Nguyễn Xuân Hiền
	X
	
	QTKD
	
	
	ĐT/online
	X

	4
	5063401018
	Tạ Đăng Huy
	
	
	QTKD
	
	
	ĐT
	X

	5
	5063401022
	Bùi Thị Tùng Lâm
	X
	
	QTKD
	
	
	ĐT
	X

	6
	5063401023
	Vũ Trường Lâm
	
	
	QTKD
	
	
	ĐT
	X

	7
	5063401026
	Hà Mai Linh
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	8
	5063401025
	Trần Thị Mỹ Linh
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	9
	5063401027
	Vũ Phương Linh
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	10
	5063401036
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	X
	
	QTKD
	
	
	Trực tiếp
	X

	11
	5063401050
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	X
	
	QTKD
	
	
	ĐT
	X

	12
	5063401015
	Nguyễn Minh Hoàng
	
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	13
	5063401042
	Chu Thị Hà Thanh
	X
	
	QTKD
	
	
	ĐT
	X

	14
	5063401046
	Phạm Minh Trang
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	15
	5063401047
	Nguyễn Thị Minh Tú
	X
	
	QTKD
	
	
	ĐT
	X

	16
	5063401003
	Nguyễn Thế Việt Anh
	
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	17
	5073401001
	Lê Trúc Anh
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	18
	5073401010
	Nguyễn Thị Dung
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	19
	5073401011
	Nguyễn Bảo Hân
	X
	
	QTKD
	
	
	Trực tiếp
	X

	20
	5073401014
	Nguyễn Thanh Huế
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	21
	5073401017
	Nguyễn Thị Thu Hương
	X
	
	QTKD
	
	
	Online
	X

	22
	5073401038
	Phan Thị Thư
	X
	
	QTKD
	
	
	Trực tiếp
	X













	HỌC VIỆN 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 TỐT NGHIỆP 
THAM GIA KHẢO SÁT VIỆC LÀM NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số  30/HVCSPT-CTSV ngày  26   tháng  02  năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển)


	Khóa 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	Email
	Điện thoại
	
	

	1
	5063402031
	Nguyễn Mai Anh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	2
	5063402032
	Nguyễn Minh Anh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	3
	5063402035
	Nguyễn Kiều Anh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	4
	5063402036
	Nguyễn Thái Anh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	5
	5063402037
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	6
	5063402039
	Lê Thị Chinh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	7
	5063402041
	Nguyễn Hữu Đức
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	8
	5063402042
	Vũ Trung Đức
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	9
	5063402044
	Nguyễn Mỹ Duyên
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	10
	5063402045
	Nguyễn Thị Duyên
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	11
	5063402047
	Đinh Thị Hương Giang
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	12
	5063402048
	Trần Thị Hà
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	13
	5063402050
	Trần Quang Hải
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	14
	5063402052
	Đào Thị Hằng
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	15
	5063402054
	Lê Nguyễn Thảo Hiền
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	16
	5063402055
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	17
	5063402058
	Lâm Thị Thúy Hoa
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	18
	5063402060
	Vũ Thị Hoa Hòe
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	19
	5063402061
	Hoàng Thị Huệ
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	20
	5063402063
	Đinh Thị Hương
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	21
	5063402065
	Phạm Duy Khánh
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	22
	5063402066
	Nguyễn Tùng Khánh
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	23
	5063402067
	Hoàng Minh Khôi
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	24
	5063402068
	Bùi Mai Lam
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	25
	5063402069
	Đặng Thị Phương Lan
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	26
	5063402072
	Bá Kiều Linh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	27
	5063402073
	Dương Thị Hằng Linh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	28
	5063402075
	Trịnh Mỹ Linh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	29
	5063402076
	Đinh Thị Mỹ Linh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	30
	5063402016
	Trần Khánh Linh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	31
	5063402078
	Phan Thị Phương Linh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	32
	5063402079
	Nguyễn Sao Mai
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	33
	5063402081
	Nguyễn Tuấn Mạnh
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	34
	5063402082
	Lê Đức Minh
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	35
	5063402084
	Mai Khánh My
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	36
	5063402085
	Bùi Hoài Nam
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	37
	5063402090
	Trịnh Tấn Phong
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	38
	5063402093
	Nguyễn Thị Quỳnh Phương
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	39
	5063402094
	Vũ Hằng Phương
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	40
	5063402095
	Nguyễn Lệ Quyên
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	41
	5063402097
	Phan Hồng Sơn
	
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	42
	5063402099
	Trần Thị Thanh Thảo
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	43
	5063402102
	Đỗ Thị Thúy
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	44
	5063402104
	Trịnh Lê Phương Thủy
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	45
	5063402105
	Mai Bảo Trâm
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	46
	5063402103
	Trần Huyền Trang
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	47
	5063402110
	Nguyễn Thị Xuân
	X
	
	Tài chính công
	
	
	Điện thoại
	X

	Khóa 7
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	
	Ngành đào tạo
	
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5073402139
	Bùi Lan Anh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	2
	5073402149
	Nguyễn Thị Mai Anh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	3
	5073402129
	Mai Xuân Cao
	
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	4
	5073402130
	Phùng Đức Đạt
	
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	5
	5073402108
	Nguyễn Minh Dũng
	
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	6
	5073402159
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	7
	5073402126
	Trang Tuấn Dương
	
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	8
	5073402161
	Nguyễn Thị Thu Hà
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	9
	5073402181
	Trần Nguyên Hạnh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	10
	5073402172
	Vũ Mai Hậu
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	11
	5073402184
	Đỗ Việt Hoàng
	
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	12
	5073402188
	Đào Việt Hiệp
	
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	13
	5073402158
	Ngô Thanh Huyền
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	14
	5063101224
	Vũ Thị Thuỳ Linh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	15
	5073402191
	Đoàn Thị Khánh Linh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	16
	5073402137
	Vũ Thuỳ Linh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	17
	5073402192
	Lê Hồng Nhung
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	18
	5073402150
	Nguyễn Vũ lâm Phương
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	19
	5073402167
	Traàn Thị Phương
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	20
	5073402144
	Trần Thị Phượng
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	21
	5073402183
	Nguyễn Ngọc Sơn
	
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	22
	5073402138
	Đặng Thị Thanh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	23
	5073402185
	Vũ Huyền Thanh
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	24
	5073402159
	Phùng Thị Minh Thu
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	25
	5073402164
	Đinh Thị Xuân Thuỳ
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	26
	5073402145
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	27
	5073402173
	Nguyễn Thị Tú
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	28
	5073402179
	Bùi Thuỷ Tiên
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	29
	5073402146
	Bùi Thị Ánh Tuyết
	X
	
	Tài chính
	
	
	Điện thoại
	X

	30
	5073402162
	Vũ Minh Uyên
	X
	
	Tài chính
	
	
	
	X
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 TỐT NGHIỆP 
THAM GIA KHẢO SÁT VIỆC LÀM NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG
(Ban hành kèm theo Công văn số        /HVCSPT-CTSV ngày      tháng     năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	Email
	Điện thoại
	
	

	KHÓA 6

	1
	5063105024
	Nguyễn Thị Nghĩa
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	ĐT
	X

	2
	5063105021
	Trần Thị Trà My
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	ĐT
	X

	3
	5063105026
	Đỗ Thị Oanh
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	ĐT
	X

	4
	5063105035
	Nguyễn Thu Vân
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	ĐT
	X

	KHÓA 7

	5
	5073105004
	Đào Thị Thu Hà
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	Online
	X

	6
	5073105006
	Vũ Thị Mỹ Hảo
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	Online
	X

	7
	5073105005
	Lương Thúy Hằng
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	Online
	X

	8
	5073105017
	Đỗ Xuân Mai Trang
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	Online
	X

	9
	5073105018
	Nguyễn Tuấn Tú
	
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	Online
	X

	10
	5073105021
	Sa Lê Thảo Vy
	X
	
	Quản lý nhà nước
	
	
	Online
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THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 6 VÀ KHÓA 7 TỐT NGHIỆP 
THAM GIA KHẢO SÁT VIỆC LÀM NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Công văn số        /HVCSPT-CTSV ngày      tháng     năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Nữ
	Số thẻ căn cước/ CMND
	Ngành đào tạo
	Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…)
	Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)
	Có phản hồi

	
	
	
	
	
	
	Email

	Điện thoại

	
	

	1
	5063101304
	Đào Thị Thúy
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	2
	5063101302
	Nguyễn Thế
	Anh
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	3
	5063101306
	Nguyễn Thị Hồng
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	4
	5063101307
	Phan Thị Kỳ
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	5
	5063101305
	Vũ Thị Lan
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	6
	5063101308
	Đinh Thị Ngọc
	Ánh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	7
	5063101309
	Nguyễn Ngọc
	Bích
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	8
	5063101310
	Đào Mạnh
	Cường
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	9
	5063101311
	Nguyễn Hữu
	Đức
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	10
	5063101312
	Lê Thị Thu
	Hà
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	11
	5063101314
	Hà Hồng
	Hạnh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	12
	5063101313
	Nguyễn Thuý
	Hằng
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	13
	5063101315
	Hồ Minh
	Hiếu
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	14
	5063101317
	Phạm Thị
	Hoa
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	15
	5063101318
	Lê Thị Bích
	Hòa
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	16
	5063101319
	Nguyễn Thị
	Hoàn
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	17
	5063101320
	Trần Đình
	Hoàng
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại, email
	X

	18
	5063101321
	Nguyễn Văn
	Hùng
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	19
	5063101323
	Hoàng Mai Thu
	Huyền
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	20
	5063101322
	Nguyễn Tiến
	Hưng
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại, email
	X

	21
	5063101324
	Lê Thị Thúy
	Linh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	22
	5063101325
	Mai Khánh
	Linh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	23
	5063101326
	Nguyễn Thị Ngọc
	Linh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	24
	5063101327
	Nguyễn Thu
	Loan
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	25
	5063101328
	Nguyễn Thanh
	Lưu
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	26
	5063101329
	Trần Khánh
	Ly
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	27
	5063101333
	Nguyễn Bích
	Ngọc
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	28
	5063101332
	Phạm Hồng
	Ngọc
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	29
	5063101334
	Trần Thị Bảo
	Ngọc
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	30
	5063101337
	Phạm Minh
	Phương
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	31
	5063101339
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	32
	5063101347
	Trần Hồng
	Sơn
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	33
	5063101340
	Nguyễn Thị Thanh
	Thảo
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	34
	5063101342
	Nguyễn Mai
	Trang
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	35
	5063101343
	Nguyễn Thùy
	Trang
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	36
	5063101349
	Nguyễn Thùy Vân
	Trang
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	37
	5063101348
	Trần Huyền
	Trang
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	38
	5063101341
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Trâm
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	39
	5063101344
	Vũ Thị
	Vân
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	40
	5063101345
	Tưởng Thị Như
	Ý
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	41
	5063101346
	Trương Thị Hải
	Yến
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Điện thoại
	X

	1
	5073101301
	Đỗ Thị Quỳnh
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	[bookmark: _GoBack]
	
	Email, điện thoại
	X

	2
	5073101304
	Hồ Thị Trâm
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	3
	5073101303
	Nguyễn Ngọc
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	4
	5073101302
	Nguyễn Thị Hà
	Anh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	5
	5073101305
	Vũ Thị Huệ
	Chi
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	6
	5073101306
	Nguyễn Thị
	Chiêm
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	7
	5073101308
	Lê Thị
	Duyên
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	8
	5073101307
	Bùi Hồng
	Đan
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	9
	5073101309
	Đường Thị Vân
	Hiền
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	10
	5073101310
	Thân Minh
	Hiền
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	11
	5073101311
	Nguyễn Nghĩa
	Hiếu
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	12
	5073101312
	Trần Thị Thu
	Hoa
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	13
	5073101315
	Nguyễn Thị Thu
	Huyền
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	14
	5073101313
	Vũ Thị Lan
	Hương
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	15
	5073101314
	Đỗ Thị
	Hường
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	16
	5073101337
	Phạm Khánh
	Linh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	17
	5073101316
	Trần Thị Thùy
	Linh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	18
	5073101317
	Trịnh Thị
	Linh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	19
	5073101319
	Nguyễn Khánh
	Ly
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	20
	5073101318
	Vũ Khánh
	Ly
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	21
	5073101320
	Phạm Thị Thanh
	Mai
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	22
	5073101321
	Nguyễn Thảo
	My
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	23
	5073101322
	Phan Thị Hồng
	Ngọc
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	24
	5073101323
	Lê Phạm Trung
	Nguyên
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	25
	5073101325
	Đào Thị
	Quỳnh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	26
	5073101324
	Lê Thị Hồng
	Quỳnh
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	27
	5073101326
	Doãn Hồng
	Sơn
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	28
	5073101328
	Đoàn Phương
	Thảo
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	29
	5073101331
	Lê Thanh
	Thảo
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	30
	5073101329
	Nguyễn Thu
	Thảo
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	31
	5073101330
	Triệu Thu
	Thảo
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	32
	5073101327
	Vũ Trọng
	Thắng
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	33
	5073101332
	Đỗ Thị
	Thơm
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	34
	5073101333
	Đinh Thị Thủy
	Tiên
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	35
	5073101334
	Nguyễn Duy
	Tiến
	
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	36
	5073101335
	Đinh Thị Thu
	Trang
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X

	37
	5073101336
	Trịnh Ngọc
	Tuyết
	X
	
	Đấu thầu
	
	
	Email, điện thoại
	X



